
Thứ B T P P P

1 Sinh học Cô M.Thúy Vật lý Thầy Hà Toán Cô H.Anh

2 Sinh học Cô M.Thúy Vật lý Thầy Hà Toán Cô H.Anh

3 Toán Cô H.Anh Tiếng Anh Cô Quyên Tiếng Anh Cô Hạnh

4 Toán Cô H.Anh Hóa học Thầy Tú Lịch sử Cô L.Hoa

1 Sử TC Cô L.Hoa

2 Sử TC Cô L.Hoa

3 Văn TC Cô Nhung

4

1 Ngữ văn Cô Nhung Hóa học Thầy Tú Tiếng Anh Cô Hạnh

2 Tiếng Anh Cô Nga Hóa học Thầy Tú Ngữ văn Cô Nhung

3 Toán Cô H.Anh Ngữ văn Cô L.Thu Ngữ văn Cô Nhung

4 Toán Cô H.Anh Ngữ văn Cô L.Thu Hóa học Thầy Thanh

1 Địa TC Cô T.Hương

2 Sử TC Cô L.Hoa

3 Sử TC Cô L.Hoa

4

1 Hóa học Thầy Thanh Toán Thầy Hưng Ngữ văn Cô Nhung

2 Vật lý Thầy Long Toán Thầy Hưng Ngữ văn Cô Nhung

3 Ngữ văn Cô Nhung Sinh học Cô Hương Địa lý Thầy Phong

4 Ngữ văn Cô Nhung Tiếng Anh Cô Quyên Địa lý Thầy Phong

1 Toán TC Cô H.Anh Văn TC Cô L.Thu

2 Toán TC Cô H.Anh Toán TC Thầy Hưng

3 Địa TC Thầy Phong Toán TC Thầy Hưng

4

1 Ngữ văn Cô Nhung Ngữ văn Cô L.Thu Sinh học Cô M.Thúy

2 Tiếng Anh Cô Nga Ngữ văn Cô L.Thu Sinh học Cô M.Thúy

3 Tiếng Anh Cô Nga Lịch sử Cô L.Hoa Toán Cô H.Anh

4 Lịch sử Cô L.Hoa Sinh học Cô Hương Toán Cô H.Anh

1 Văn TC Cô Nhung

2 Toán TC Cô H.Anh

3 Toán TC Cô H.Anh

4

1 Địa lý Cô Oanh Vật lý Thầy Hà Toán Cô H.Anh

2 Địa lý Cô Oanh Toán Thầy Hưng Tiếng Anh Cô Hạnh

3 Toán Cô H.Anh Tiếng Anh Cô Quyên Vật lý Cô Loan

4 Sinh hoạt Thầy  Quân Sinh hoạt Cô Sen Sinh hoạt Cô  H.Anh

1 Sử TC Cô L.Hoa

2 Địa TC Thầy Phong

3 Sử TC Cô L.Hoa

4

1 Hóa học Thầy Thanh Địa lý Cô Oanh Vật lý Cô Loan

2 Hóa học Thầy Thanh Địa lý Cô Oanh Vật lý Cô Loan

3 Vật lý Thầy Long Toán Thầy Hưng Hóa học Thầy Thanh

4 Vật lý Thầy Long Toán Thầy Hưng Hóa học Thầy Thanh
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 Thời gian học: Lý thuyết: Sáng 7h30' đến 11h00'; Chiều 13h30' đến 17h00; 

Thực hành,tích hợp: Sáng 7h30' đến 11h30'; Chiều 13h30' đến 16h50'

Học nghề :Theo dõi Thời khóa biểu học nghề - Khóa 36  (Hệ song bằng) cụ thể trên website: http://www.cuwc.edu.vn

S

5

S

A
6
.4

0
3

A
6
.4

0
1

2

S

C

A
6
.4

0
1

4

C

S

A
6
.4

0
3

A
6
.4

0
3

12A2

A
6
.4

0
2

A
6
.4

0
3

Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 20/03/2021

3

C

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG CĐXD CT ĐÔ THỊ

THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA TUẦN 28 KHỐI 12 - NĂM HỌC 2020 - 2021 (HỆ SONG BẰNG)

12A1 12A3

S

C

A
6
.4

0
3

A
6
.4

0
2

A
6
.4

0
2

A
6
.4

0
3

A
6
.4

0
1

A
6
.4

0
2

A
6
.4

0
1



Thứ B T P P P

1 Lịch sử Cô H.Vân Địa lý Thầy Phong Toán Thầy Chiến

2 Tiếng Anh Cô Hạnh Địa lý Thầy Phong Toán Thầy Chiến

3 Toán Thầy Hiếu Vật lý Thầy Hà Địa lý Thầy Phong

4 Địa TC Thầy Phong Vật lý Thầy Hà Ngữ văn Thầy Nam

1

2

3

4

1 Sinh học Cô Khuyên Vật lý Thầy Hà Hóa học Thầy Thanh

2 Hóa học Thầy Thanh Toán Cô Trang Sinh học Cô Hương

3 Vật lý Thầy Hà Tiếng Anh Cô Nga Ngữ văn Thầy Nam

4 Vật lý Thầy Hà Tiếng Anh Cô Nga Ngữ văn Thầy Nam

1 Sử TC Cô H.Vân Toán TC Thầy Chiến

2 Sử TC Cô H.Vân Toán TC Thầy Chiến

3 Văn TC Thầy Nam Địa TC Cô T.Hương

4

1 Toán Thầy Hiếu Toán Cô Trang Địa lý Thầy Phong

2 Toán Thầy Hiếu Toán Cô Trang Toán Thầy Chiến

3 Ngữ văn Thầy Nam Ngữ văn Cô L.Thu Hóa học Thầy Thanh

4 Ngữ văn Thầy Nam Ngữ văn Cô L.Thu Hóa học Thầy Thanh

1 Toán Thầy Hiếu Toán TC Cô Trang Văn TC Thầy Nam

2 Toán TC Thầy Hiếu Toán TC Cô Trang Sử TC Cô L.Hoa

3 Toán TC Thầy Hiếu Văn TC Cô L.Thu Sử TC Cô L.Hoa

4

1 Hóa học Thầy Thanh Sinh học Cô Khuyên Ngữ văn Thầy Nam

2 Hóa học Thầy Thanh Sinh học Cô Khuyên Vật lý Cô Loan

3 Toán Thầy Hiếu Ngữ văn Cô L.Thu Tiếng Anh Cô Trà

4 Sinh học Cô Khuyên Tiếng Anh Cô Nga Tiếng Anh Cô Trà

1

2

3

4

1 Ngữ văn Thầy Nam Ngữ văn Cô L.Thu Vật lý Cô Loan

2 Ngữ văn Thầy Nam Toán Cô Trang Vật lý Cô Loan

3 Vật lý Thầy Hà Toán Cô Trang Tiếng Anh Cô Trà

4 Sinh hoạt Cô  Hạnh Sinh hoạt Cô Trang Sinh hoạt Thầy  Doanh

1 Sử TC Cô N.Hà

2 Sử TC Cô N.Hà

3 Địa TC Thầy Phong

4

1 Tiếng Anh Cô Hạnh Hóa học Thầy Tú Lịch sử Cô N.Hà

2 Tiếng Anh Cô Hạnh Hóa học Thầy Tú Lịch sử Cô N.Hà

3 Địa lý Cô Oanh Lịch sử Cô N.Hà Toán Thầy Chiến

4 Địa lý Cô Oanh Lịch sử Cô N.Hà Toán Thầy Chiến
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Thứ B T P P

1 Địa lý Cô T.Hương Tiếng Anh Cô Quyên

2 Địa lý Cô T.Hương Tiếng Anh Cô Quyên

3 Hóa học Thầy Tú Toán Cô Nguyệt

4 Tiếng Anh Cô Quyên Toán Cô Nguyệt

1

2

3

4

1 Tiếng Anh Cô Quyên Toán Cô Nguyệt

2 Tiếng Anh Cô Quyên Toán Cô Nguyệt

3 Toán Cô Trang Lịch sử Cô H.Vân

4 Toán Cô Trang Hóa học Thầy Tú

1 Toán TC Cô Trang

2 Địa TC Cô T.Hương

3 Toán TC Cô Trang

4

1 Ngữ văn Thầy Nam Sinh học Cô Hương

2 Ngữ văn Thầy Nam Tiếng Anh Cô Quyên

3 Lịch sử Cô N.Hà Hóa học Thầy Tú

4 Toán Cô Trang Toán Cô Nguyệt

1

2

3

4

1 Vật lý Thầy Long Sinh học Cô Hương

2 Toán Cô Trang Hóa học Thầy Tú

3 Hóa học Thầy Tú Vật lý Cô Loan

4 Hóa học Thầy Tú Ngữ văn Cô Nhung

1 Văn TC Thầy Nam Sử TC Cô H.Vân

2 Sử TC Cô N.Hà Sử TC Cô H.Vân

3 Sử TC Cô N.Hà Văn TC Cô Nhung

4

1 Toán Cô Trang Địa lý Thầy Phong

2 Vật lý Thầy Long Địa lý Thầy Phong

3 Vật lý Thầy Long Ngữ văn Cô Nhung

4 Sinh hoạt Cô  Tr.Hoa Sinh hoạt Cô K.Vân

1 Địa TC Thầy Phong

2 Toán TC Cô Nguyệt

3 Toán TC Cô Nguyệt

4

1 Sinh học Cô M.Thúy Ngữ văn Cô Nhung

2 Sinh học Cô M.Thúy Ngữ văn Cô Nhung

3 Ngữ văn Thầy Nam Vật lý Cô Loan

4 Ngữ văn Thầy Nam Vật lý Cô Loan
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